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Đặt vấn đề 

Cẩm nang ngành Lâm nghiệp là một trong bốn công cụ quan trọng hỗ trợ việc thực 
hiện hiệu quả chương trình Hỗ Trợ Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam. Cụ thể, cẩm nang sẽ giúp 
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các đối tác hoạt động trong ngành Lâm nghiệp tìm kiếm thông tin sử dụng trong việc lập kế 
hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động của dự án riêng lẻ cũng như của toàn bộ Chương 
trình Hỗ Trợ Ngành. 

  Điều tra rừng là công tác mở đường trong việc xây dựng và phát triển ngành Lâm 
nghiệp. Đó là cơ sở để triển khai mọi hoạt động kinh doanh sử dụng rừng. Mục tiêu chủ yếu 
của điều tra rừng là điều tra để đánh giá tài nguyên rừng, điều tra nghiên cứu đặc điểm sinh 
trưởng, biến động của diện tích và trữ lượng rừng...Ngoài ra điều tra rừng giúp đánh giá tình 
hình hoạt động kinh doanh sử dụng rừng qua các giai đoạn, cung cấp cơ sở dữ liệu để xây 
dựng phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp, xắp xếp và quy hoạch một cách hợp lý các 
mặt xây dựng sản xuất lâm nghiệp, và quan trọng hơn, ngành điều tra rừng còn cung cấp 
thông tin phục vụ việc xây dựng chính sách và chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia dài 
hạn. Do vậy nội dung chương 10 “Điều tra rừng”  là một phần không thể thiếu của bộ cẩm 
nang ngành lâm nghiệp. 

Để thực hiện bất kỳ một dự án hoặc một chương trình nào của ngành Lâm nghiệp, 
ngoài việc tham khảo các văn bản luật, chính sách, khuôn khổ pháp lý do Nhà nước Việt Nam 
ban hành, các chủ dự án, chương trình cần phải hiểu về nguồn, chất lượng và phương pháp 
thu thập dữ liệu, thông tin sẽ được dùng trong quá trình thực hiện dự án.  

Trong khuôn khổ cuốn cẩm nang, Chương 10 có nội dung về các hoạt động điều tra 
rừng, bao gồm có 8 phần, nhằm miêu tả và phân tích đối tượng, phương pháp, thành quả và 
độ tin cậy của số liệu điều tra rừng. Tuy nhiên, chương này chỉ cố gắng tổng kết các hoạt 
động điều tra rừng tiêu biểu của Việt Nam từ trước đến nay, mà không phải là tổng kết về 
khoa học điều tra rừng nói chung. Vì vậy, khuôn khổ Chương 10 không cho phép ban biên tập 
đi sâu phân tích tất cả các cuộc điều tra rừng đã được thực hiện ở Việt Nam, mà chỉ sàng lọc 
những công trình điều tra rừng có ý nghĩa lớn trong công tác điều tra rừng nói chung ở Việt 
Nam Riêng nội dung ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đóng 
vai trò rất quan trong trong công tác điều tra rừng nhưng trong nội dung chương 10 chưa có 
điều kiện đề cập. Nội dung điều tra nghiên cứu tăng trưởng rừng sẽ được tách thành chương 
riêng của bộ cẩm nang này 

  Dựa trên những tài liệu và thông tin hiện có, nhóm biên tập Chương 10 chỉ làm nhiệm 
vụ chọn lọc, phân tích và sắp xếp các nội dung theo một trình tự lô gích  giúp người đọc tiện 
theo dõi và tham khảo. Trong quá trình chọn lọc tài liệu và biên tập sẽ không tránh khỏi thiếu 
sót, nhóm biên tập rất mong nhận được các ý kiến góp ý của độc giả để lần tái bản sau, 
chương 10 sẽ có nội dung đầy đủ hơn. 

 

 

Phần 1: Lịch Sử Điều Tra Rừng Việt Nam 

1. Điều tra rừng trong giai đoạn trước1945 

  Thời xa xưa, chưa có bút tích ghi chép về tài nguyên rừng mà chỉ có truyền thuyết, 
truyện dân gian hoặc ca dao, tục ngữ truyền miệng để ca ngợi sự giàu có chúng. Vào thế kỷ 
thứ 18, trong "Vân đài loại ngữ", Lê Quý Đôn đã nói tỷ mỷ đến nhiều loài cây rừng như các 
cây có hột, các cây có chất thơm, cây có dầu, cây có sợi, cây để làm thuốc, cây có chất 
nhuộm, cây dùng để thắp sáng, các loài gỗ quý, các loài tre, vầu, các loài chim thú có giá trị. 
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Trong "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn, đã có những đoạn mô tả chi tiết về sự giàu có của 
rừng núi ở phía Nam Việt nam, nhất là ở vùng Thuận Hoá (nay là tỉnh Thừa Thiên Huế). Một 
số tài liệu, bút ký vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19 của các tác giả trong nước, các 
nhà hàng hải, các thương nhân, các nhà truyền giáo người nước ngoài đã mô tả đất nước Viêt 
nam  như là một vùng đất giàu có về tài nguyên rừng, là nơi có thể sưu tìm các loại hương 
liệu, ngà voi, gỗ quý ở rừng.  

  Trong suốt thời gian dài trước năm 1945, chúng ta không có khả năng thực hiện việc 
điều tra rừng. Thời kỳ này chỉ có số liệu về tài nguyên rừng được công bố trong công trình 
"Lâm nghiệp Đông Dương" của P. Maurand và số liệu đó thường được xem là tài liệu gốc để 
so sánh diễn biến rừng ở Việt Nam từ năm 1945 trở về sau. Theo tài liệu và bản đồ của 
Maurand thì đến năm 1943, rừng Việt nam vẫn còn khoảng 14.352.000 ha, che phủ 43,7% 
diện tích lãnh thổ. Thời kỳ đó, độ che phủ rừng ở Bắc Bộ vào khoảng 68%, ở Nam Trung Bộ 
vào khoảng 44%, ở Nam Bộ khoảng 13%. 

2. Điều tra rừng trong giai đoạn 1945-1954 

Các tài liệu về lịch sử ngành Lâm nghiệp trong giai đoạn 1945-1954 không thấy đề 
cập đến việc điều tra rừng mà chỉ đi sâu phân tích các hoạt động bảo vệ rừng, khai thác tài 
nguyên rừng, trồng cây gây rừng và đào tạo cán bộ lâm nghiệp. Trong giai đoạn này, không 
có bất cứ bộ số liệu tài nguyên rừng nào được công bố. 

3. Điều tra rừng giai đoạn 1955-1975 

3.1. Điều tra rừng ở miền Bắc giai đoạn 1955-1975 

Ngày 1/5/1955 Bộ Nông Lâm đã ra Nghị định số 12 NL-QT/NĐ về cơ cấu của Vụ 
Lâm nghiệp. Lúc mới thành lập, Vụ Lâm nghiệp chỉ có ba phòng (1) Phòng Khai thác; (2) 
Phòng Điều tra thiết kế; (3) Phòng Điều tra rừng và bộ phận Văn thư- Tổ chức. Phòng Điều 
tra thiết kế sau đó được đổi tên thành Phòng Điều tra và kế hoạch, được giao thực hiện các 
nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, tổng kết công tác điều tra rừng ở các đội và các tỉnh; nghiên 
cứu việc điều chế, phân loại rừng và xây dựng kế hoạch cho toàn Vụ. 

Ngày 20/11/1958 Bộ Nông Lâm đã ban hành Nghị định số 535/ND về việc thành lập 
Cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông lâm. Theo Nghị định này, một trong những nhiệm vụ 
Cục lâm nghiệp phải thực hiện là điều tra nắm tình hình rừng để làm cơ sở cho việc xây dựng 
các chính sách, kế hoạch phát triển lâm nghiệp. 

Từ năm 1955-1958, tổ chức thực hiện công tác điều tra rừng còn rất sơ khai. Ở Trung 
ương, Vụ Lâm nghiệp đã thành lập phòng điều tra, điều chế rừng, nhưng mới chỉ có vài cán 
bộ kỹ thuật chuyên trách để chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật cho các đội điều tra rừng của Trung 
ương và các địa phương. 

Thời kỳ khôi phục rừng kinh tế, ở Trung ương đã thành lập được một số đội điều tra 
rừng có quy mô nhỏ, trực thuộc Vụ Lâm nghiệp, để sơ thám các khu rừng còn nhiều gỗ và 
một số vùng đất cát, đồi trọc trọng điểm nhằm xác định địa điểm để thành lập các công trường 
khai thác gỗ, các Trạm trồng rừng quốc doanh và tổ chức các Hạt Lâm nghiệp. Thời kỳ đó, 
các đội điều tra rừng của Trung ương bình quân hàng năm đã điều tra được 170.000 ha rừng, 
tập trung vào các khu rừng có nhiều tài nguyên để tổ chức các chi nhánh quốc doanh lâm 
khẩn và xác định diện tích rừng và sản lượng gỗ khai thác hàng năm. Vào năm 1957, ở các Ty 
Lâm nghiệp đều tổ chức các đội điều tra rừng trực thuộc Ty để làm nhiệm vụ phát hiện và sơ 
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thám các khu rừng còn nhiều gỗ để tổ chức các công trường khai thác trực thuộc Ty. Ở các 
chi nhánh quốc doanh lâm khẩn đều tổ chức đội điều tra rừng kiêm thiết kế đường lâm nghiệp 
để thực hiện nhiệm vụ mở các khu khai thác và thiết kế đường vận xuất gỗ. Trong thời kỳ 
khôi phục kinh tế ở miền Bắc, công tác điều tra rừng đã tập trung ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang. Đến năm 1956, đã thám sát sơ bộ hơn 650.000 ha rừng 
ở 20 tỉnh để xác định địa điểm tổ chức các công trường khai thác gỗ, đặt các Trạm quản lý 
rừng ở các tỉnh này. 

Năm 1958, đã tăng cường cho phòng điều tra điều chế rừng thuộc Cục Lâm nghiệp 
một số cán bộ kỹ thuật trung cấp và đại học để chỉ đạo công tác đồ bản, đo đạc, hướng dẫn 
thống kê tài nguyên rừng toàn quốc, lập các phương án điều chế rừng. Trực thuộc Cục Lâm 
nghiệp vào thời kỳ này có nhiều đội điều tra rừng, điều tra các khu rừng trọng điểm do Trung 
ương trực tiếp quản lý. Với sự hợp tác của CHDC Đức, những năm đó chúng ta đã sử dụng 
ảnh máy bay để điều tra rừng ở vùng Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), lập biểu thể tích cây đứng 
theo 10 cấp chiều cao; áp dụng hệ thống phân loại rừng để phục vụ mục đích kinh doanh. Đó 
là một bước tiến bộ kỹ thuật rất cơ bản, tạo điều kiện xây dựng các công cụ cần thiết để nâng 
cao chất lượng công tác điều tra rừng ở nước ta. 

Vào thời kỳ này, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ điều tra, đo đạc rừng cũng bắt đầu có 
tiến bộ hơn. Các đội điều tra rừng ở Trung ương và các tỉnh đã được trang bị địa bàn để đo 
đạc, vẽ bản đồ, có cán bộ kỹ thuật chuyên trách về việc xây dựng bản đồ.  Cục Lâm nghiệp đã 
được trang bị một số máy móc để làm việc đó. Tại các địa phương, các đội điều tra rừng trực 
thuộc các Ty và các chi nhánh quốc doanh lâm khẩn được tiếp tục bổ sung cán bộ kỹ thuật, 
tăng cường huấn luyện kỹ thuật nhằm thống nhất phương pháp điều tra rừng trong toàn quốc. 
Chính nhờ những yếu tố đó nên trong thời kỳ 1958-1960, công tác điều tra rừng đã có nhiều 
tiến bộ, chất lượng công tác điều tra rừng được nâng cao. Từ cuối năm 1958, bình quân mỗi 
năm đã điều tra được khoảng 200.000 ha rừng, đã sơ thám được tình hình rừng và đất đồi núi, 
lập được thống kê tài nguyên rừng đơn giản và vẽ được phân bố tài nguyên rừng ở miền Bắc. 
Đến cuối năm 1960, tổng diện tích rừng đã điều tra được vào khoảng 1,5 triệu ha. Bộ số liệu 
này đã được cung cấp cho cơ quan lâm nghiệp các cấp xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
(1961-1965) và đó là cơ sở ban đầu để quản lý rừng và xây dựng kế hoạch lâm nghiệp dài 
hạn.  

Ngày 29/9/1961 HĐCP đã ban hành Nghị định số 140 CP quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp. Theo đó, Cục Điều tra quy hoạch rừng 
được thành lập. Nhiệm vụ của Cục Điều tra rừng là trực tiếp quản lý các đoàn, đội điều tra 
rừng trực thuộc đặt ở các vùng và chỉ đạo nhiệm vụ kỹ thuật điều tra rừng cho các đoàn điều 
tra rừng thuộc Ty Lâm nghiệp ở các tỉnh. Thời kỳ này, Tổng cục đã điều động phần lớn các 
cán bộ kỹ thuật trung cấp và kỹ sư lâm nghiệp tốt nghiệp ở trường Đại học Nông lâm, trường 
Trung cấp Nông Lâm Trung ương và nhiều cán bộ tốt nghiệp ở các trường Đại học Tổng hợp, 
Đại học Bách khoa để bổ sung cho lực lượng điều tra rừng. Tổng cục chủ trương tập trung lực 
lượng điều tra quy hoạch rừng do Trung ương quản lý để tiến hành điều tra quy hoạch những 
khu rừng trọng điểm nhằm nâng cao nhanh chóng trình độ cán bộ công nhân.  

Trong giai đoạn 1962-1965, dưới sự phối hợp của chuyên gia Trung quốc, Tổng cục 
Lâm nghiệp đã chỉ đạo Cục Điều tra Rừng thực hiện chương trình điều tra rừng chi tiết tại khu 
vực Sông Hiếu.  Đây là cuộc điều tra rừng lớn nhất từ trước đến nay, có nội dung như sau: 

Khu rừng Sông Hiếu ở vùng Tây bắc tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên gần 400.000 
ha, đã được lựa chọn để thực hiện chủ trương này. Tháng 5/1962, Tổng cục thành lập Đoàn 
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điều tra quy hoạch rừng Sông Hiếu do ông Nguyễn Đức Khải làm trưởng đòan và ông Hoàng 
Hòe làm phó đoàn phụ trách kỹ thuật, tập trung gần 450 người, trong đó có 30 kỹ sư, gần 300 
cán bộ trung cấp kỹ thuật cùng với 41 chuyên gia Trung Quốc. Tổng cục đã tổ chức đầy đủ 
các bộ môn để tiến hành điều tra rừng.  

Thành quả điều tra rừng Sông Hiếu bao gồm (1) báo cáo điều tra rừng Sông Hiếu; (2) 
báo cáo điều tra các lâm trường khu Sông Hiếu; (3) báo cáo điều tra thực vật rừng và danh lục 
thụ mộc Sông Hiếu; (4) báo cáo thổ nhưỡng và hệ thống phân loại đất Sông Hiếu; (5) báo cáo 
điều tra tái sinh rừng Sông Hiếu; (6) báo cáo điều tra lập các biểu đo cây, biểu trữ lượng tiêu 
chuẩn, biểu thể tích, biểu đẳng cấp xuất gỗ, biểu cấp đất và rất nhiều biểu nhân tố điều tra 
khác; (7) hệ thống bản đồ gồm bản đồ cơ bản, bản đồ lâm tướng, bản đồ thiết kế kinh doanh 
lâm trường, bản đồ phân bố thổ nhưỡng lâm trường, bản đồ phân bố rừng toàn khu Sông 
Hiếu, sơ đồ toàn khu Sông Hiếu và các lâm trường. 

Biểu 1. Một số nhân tố điều tra bình quân của khu Sông Hiếu 

Nhân tố điều tra bình quân Loại hình 
Táu, Lim 

Loại hình  
Ngát, Ràng ràng 

Loại hình 
Hu 

Tuổi bình quân (năm) 72 48 6
Cấp đất bình quân IV.2 III 5 0,42
Độ đầy bình quân 0,45 0,35 
Độ dốc bình quân (độ) 26 19 19
Trữ lượng bình quân (m3/ha) 212 134 41
Lượng sinh trưởng hàng năm  (toàn khu) 285,537 m3 59,198 m3 43,241 m3

Nguồn: Báo cáo tài nguyên rừngkhu Sông Hiếu, 1965 

Ghi chú: hiện nay tất cả các tài liệu liên quan đến chương trình điều tra rừng Sông 
Hiếu đang được lưu trữ tại Viện Điều tra Quuy hoạch Rừng. 

Những năm tiếp theo, công tác điều tra rừng được tiếp tục phát triển, đã tiến hành điều 
tra nhiều vùng rừng trọng điểm ở Miền bắc. Trong đó có việc điều tra rừng ở hai huyện Hàm 
Yên (Tuyên Quang) và Bắc Quang (Hà Giang) được thực hiện từ 10/1971 đến 6/1972 và đây 
là cuộc điều tra rừng lớn thứ hai ở Miền Bắc nước ta. Sau đó, đã tiến hành điều tra rừng ở 
vùng trung tâm Bắc bộ, gồm các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú 
phục vụ mục tiêu quy hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy giấy Bãi Bằng.  

Công tác điều tra quy hoạch rừng vẫn tiếp tục lớn mạnh và phát triển, đã tập trung vào 
điều tra theo các chuyên đề như lâm học, thực vật, động vật và kinh tế lâm nghiệp. Đầu năm 
1965 đã hoàn thành quy trình điều tra quy hoạch rừng Việt Nam và trên cơ sở đó, Sổ tay điều 
tra quy hoạch rừng đầu tiên đã được xuất bản. Từ năm 1962-1968, công tác điều tra rừng vẫn 
sử dụng quy trình điều tra rừng của Trung quốc. 

Năm 1968 đã sử dụng ảnh máy bay trong công tác điều tra rừng cho lâm trường Hữu 
Lũng, Lạng Sơn. Dựa vào ảnh máy bay, khoanh ra các loại rừng, sau đó ra thực địa kiểm tra 
và đo đếm cho từng loại rừng, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng thành quả. 

Từ năm 1968 Cục Điều tra Quy hoạch rừng là một trong những cơ quan kinh tế, kỹ 
thuật khai thác có hiệu quả máy tính điện tử Minsk 22 do Liên Xô cũ trang bị cho Ủy ban 
khoa học và kỹ thuật nhà nước. Tiếp theo ngành Lâm nghiệp được trang bị riêng máy tính 
điện tử C8205Z của Đức và giao cho Cục Điều tra Quy hoạch trực tiếp quản lý và sử dụng. 
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Có thể khẳng định Cục Điều tra Quy hoạch là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng 
có hiệu quả công nghệ tin học vào công tác chuyên môn của ngành lâm nghiệp. 

Khi kết thúc công tác điều tra rừng ở khu Sông Hiếu, lực lượng cán bộ điều tra rừng 
có khoảng 2200 người, trong đó khoảng 100 người đã tốt nghiệp đại học, 400 cán bộ đã tốt 
nghiệp trung cấp. Đây là bước phát triển vượt bậc về lực lượng điều tra rừng so với những 
thời kỳ trước đây.  

Trong giai đoạn 1965-1975, lực lượng điều tra quy hoạch rừng đã thực hiện nhiều 
công tác khác nhau ở miền Bắc và đã tổ chức lại các đội điều tra, bố trí một lực lượng đáng 
kể, thành lập các đội điều tra rừng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ giúp Lào về công tác điều 
tra quy hoạch rừng  . 

Trong giai đoạn này, dưới sự giúp đỡ của Cục Điều tra rừng còn tiến hành điều tra 
rừng tại tỉnh Quảng Ninh nhằm xác định khả năng cung cấp gỗ trụ mỏ phục vụ việc khai thác 
than. Hệ thống phân loại đất rừng được áp dụng theo hệ thống phân loại của Loschau M. 

3.2. Điều tra rừng ở miền Nam giai đoạn 1955-1975 

Ở Miền Nam ảnh máy bay đã được sử dụng từ năm 1959, đã xác định tổng diện tích 
rừng miền Nam là 8 triệu ha. Diện tích rừng tính theo đầu người thời kỳ đó là 0,52 ha/người.  

Nét nổi bật của lâm nghiệp miền Nam thời kỳ trước 1975 là sự huỷ diệt rừng bằng các 
phương tiện chiến tranh và sự phát triển công nghiệp khai thác, chế biến gỗ và lâm sản một 
cách tự do, trong tình trạng không kiểm soát được. Vì vậy, sau 1975, gần như việc xây dựng 
và phát triển lâm nghiệp ở các tỉnh phía Nam phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. 

4. Điều tra rừng từ năm 1975 trở lại đây 

4.1. Chương trình điều tra, đánh giá rừng toàn quốc lần thứ nhất năm 1981-1983 

 Từ trước đến thời điểm này, ở Việt nam đã thực hiện một số công trình điều tra rừng, 
nhưng chúng được thực hiện trên quy mô nhỏ, thường là cho một địa phương hoặc công trình 
cụ thể. Sau khi đất nước thống nhất, từ năm 1981 đến năm 1983, dưới sự giúp đỡ của Tổ chức 
Nông Nghiệp và Lương Thực Liên Hợp Quốc (FAO), lần đầu tiên trong lịch sử của mình, 
Viện Điều tra Quy hoạch Rừng đã tiến hành điều tra, đánh giá tài nguyên rừng trên phạm vi 
toàn quốc. 

 Mục tiêu của chương trình này là điều tra và đánh giá tài nguyên rừng trên phạm vi 
tòan quốc nhằm cung cấp số liệu, thông tin cho Nhà nước xây dựng chính sách và chiến lược 
phát triển lâm nghiệp và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ 1983-1990. 

 Phương pháp thực hiện chương trình này là sự kết hợp giữa điều tra mặt đất và giải 
đóan ảnh vệ tinh do FAO hỗ trợ. Phương pháp điều tra rừng Sông Hiếu chính là cơ sở, nền 
tảng của phương pháp điều tra rừng truyền thống (mặt đất). Vào đầu những năm 1980, ảnh vệ 
tinh và ảnh hàng không còn rất hạn chế, chỉ đáp ứng yêu cầu điều tra rừng ở một số vùng nhất 
định, mà chưa có đủ cho tòan quốc. Ảnh vệ tinh được sử dụng thời kỳ đó là Landsat MSS. Vì 
vậy, chương trình điều tra rừng này đã ứng dụng tổng hợp các phương pháp điều tra từ trước 
đến nay, tùy thuộc vào điều kiện, trang thiết bị, kỹ thuật của từng khu vực. Các nhân tố điều 
tra được thu thập dựa trên những ô mẫu điển hình, được thiết kế đại diện cho từng kiểu rừng 
và từng trạng thái rừng. 
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Thành quả của chương trình là bộ số liệu về diện tích, trữ lượng các loại rừng theo 
từng tỉnh và trên phạm vi tòan quốc và một số chỉ tiêu bình quân. Hiện nay số liệu này vẫn 
đang được lưu trữ tại Viện Điều tra Quy hoạch Rừng.  

4.2. Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 
năm 1991-1995  

Chương trình này được thực hiện theo Quyết định số 575/TTg do Phó Thủ tướng 
Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 27/11/1993. 

Mục tiêu dài hạn của Chương trình là điều tra rừng toàn diện và liên tục trên quy mô 
toàn quốc. 

Mục tiêu trước mắt của Chương trình là (a) thống kê, đánh giá tài nguyên rừng toàn 
diện; (b) phân tích và đánh giá biến động tài nguyên rừng Việt Nam trong những năm trước 
đây; (c) xây dựng hệ thống ô định vị trên toàn bộ đất lâm nghiệp và lưu trữ dữ liệu trên máy 
tính; (d) đề xuất những hướng quản lý sử dụng tài nguyên rừng lâu bền và có hiệu quả; (e) 
hoàn thiện phương pháp điều tra và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ điều tra rừng. 

Nội dung của Chương trình là (1) điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng; (2) 
phân tích diễn biến tài nguyên rừng; (3) xây dựng cơ sở dữ liệu cho một hệ thống điều tra 
rừng liên tục và lâu dài; (4) đề xuất về hướng quản lý sử dụng và phát triển tài nguyên rừng; 
(5) xây dựng bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng; (6) điều tra trữ lượng và các nhân tố điều tra 
khác về tài nguyên rừng; (7) Xử lý số liệu đã thu thập từ ô sơ cấp và ô thứ cấp, đưa ra các 
nhân tố điều tra bình quân; (8) xây dựng báo cáo các chuyên đề về tài nguyên rừng; (9) xây 
dựng bộ số liệu tài nguyên rừng.  

Phương pháp thực hiện chương trình được xác định tuỳ theo nội dung cần điều tra, cụ 
thể là (1) bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng được xây dựng dựa trên những bản đồ hiện trạng 
rừng hiện có thời kỳ trước năm 1990, sau đó dùng ảnh vệ tinh Landsat MSS và Landsat TM 
có độ phân giải là 30x30m để cập nhật những khu vực thay đổi sử dụng đất, những nơi mất 
rừng hoặc những nơi có rừng trồng mới hay mới tái sinh phục hồi . Ảnh vệ tinh Landsat MSS 
và Landsat TM ở dạng in màu trên giấy (hardcopy), tỷ lệ 1:250.000, và được giải đoán 
khoanh vẽ trực tiếp trên ảnh bằng mắt thường.  Kết quả giải đoán được chuyển hoạ lên bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1:100.000 và được kiểm tra tại hiện trường; (2) các nội dung khác được thực 
hiện bằng việc thu thập và xử lý số liệu thông qua hệ thống ô sơ cấp, mỗi ô có diện tích 1 
km2, được thiết kế theo một hệ thống cách đều nhau 8 km trên toàn phạm vi đất lâm nghiệp. 
Trong mỗi ô sơ cấp có 20 ô đo đếm, diện tích mỗi ô là 500 m2; (3) Trong ô sơ cấp, các điều 
tra viện thực hiện việc khoanh các lô trạng thái rừng theo các tuyến điều tra. Các tuyến điều 
tra được thiết kế song song với nhau, theo hướng Bắc Nam và cách đều nhau 250 m; (4) Số 
liệu thu thập từ ô sơ cấp được nhập vào máy vi tính, xử lý và tính toán các nhân tố điều tra.  

Chương trình điều tra rừng toàn quốc do Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thực hiện 
dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia do một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn là Trưởng ban. 

Thành quả của chương trình rất đa dang và phong phú. Từ năm thứ 4 của chương 
trình, Viện Điều tra Quy hoạch rừng tiến hành hoàn thiện các loại số liệu, biên tập và in ấn 
toàn bộ thành quả vào năm thứ năm. Thành quả bao gồm (1) số liệu tài nguyên rừng trong 
toàn quốc, các vùng và các tỉnh; (2) báo cáo thuyết minh và bản đồ sinh thái thảm thực vật 
rừng các vùng tỷ lệ 1:250.000; (3) báo cáo và bản đồ dạng đất đai các tỉnh tỷ lệ 1:100.000 và 
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các vùng tỷ lệ 1:250.000; (4) báo cáo lâm học và khu hệ thực vật rừng các vùng; (5) báo cáo 
về tài nguyên động vật rừng các vùng; (6) báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng các 
vùng; (7) báo cáo về một số đặc sản chủ yếu rừng Việt Nam. 

4.3. Chương trình ĐT, ĐGvà TD diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm 1996-2000  

 Mục tiêu của chương trình là (1) thống kê đánh giá tài nguyên rừng toàn diện phục vụ 
việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển lâm nghiệp dài hạn tới năm 2005; (2) phân 
tích, đánh giá biến động tài nguyên rừng Việt Nam giữa hai thời kỳ 1995-2000; (3) đánh giá 
xu thế diễn biến tài nguyên rừng.  

Nội dung của chu kỳ 1996-2000 tương tự như nội dung của chu kỳ 1990-1995, nhưng 
có điều tra thêm một số ô định vị sinh thái. 

Phương pháp thực hiện chương trình này cũng tương tự như chương trình 90-95, tuy 
nhiên, số ô sơ cấp được tăng cường thêm. Bản đồ hiện trạng rừng được xây dựng bằng 
phương pháp viễn thám. Ảnh vệ tinh đã sử dụng là SPOT3, có độ phân giải là 15mx15m, phù 
hợp với việc xây dựng bản đồ tỷ lệ 1:100.000. Ảnh SPOT3 được xử lý và tổ hợp màu giả, in 
trên giấy (hardcopy). So với ảnh Landsat MSS và Landsat TM, ảnh SPOT3 có độ phân giải 
cao hơn, các đối tượng trên ảnh cũng được thể hiện chi tiết hơn. Ảnh SPOT3 vẫn được giải 
đoán bằng mắt thường nên kết quả giải đoán vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của 
chuyên gia giải đoán và chất lượng ảnh. Điều tra trữ lượng gỗ, tre nứa và các nhân tố điều tra 
khác được thực hiện thông qua hệ thống ô sơ cấp. Phần lớn số ô sơ cấp trong chương trình 
1996-2000 được kế thừa từ chu kỳ I và tiến hành điều tra lần 2, nhằm xác định sự thay đổi các 
nhân tố điều tra, để từ đó xác định diễn biến tài nguyên rừng. Ngoài ra, còn thiết kế thêm một 
số ô sơ cấp để tăng cường thêm độ chính xác trong công tác điều tra. Số ô mới được thiết kế 
hệ thống, nằm giữa bốn ô sơ cấp của chu kỳ I. Ô sơ cấp được thiết kế hệ thống trên bản đồ 
1:250.000 và 1:50.000. Diện tích mỗi ô sơ cấp vẫn là 1 km2, và diện tích mỗi ô đo đếm là 500 
m2. Các biện pháp kỹ thuật và đo đếm các nhân tố điều tra được thực hiện tương tự như trong 
chu kỳ I. Phương pháp khoanh lô trong ô sơ cấp cũng được thực hiện tương tự như trong chu 
kỳ I. Ngoài ra, còn đo đếm, thu thập thông tin từ 74 ô định vị nghiên cứu sinh thái.  

Chương trình ĐT, ĐG và TD TNR 1996-2000 do Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thực 
hiện, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương do một Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm 
Trưởng ban. 

Thành quả của Chương trình 1996-2000 bao gồm (1) báo cáo và số liệu tài nguyên 
rừng; (2) báo cáo thuyết minh bản đồ phân vùng sinh thái thảm thực vật cấp vùng và toàn 
quốc; (3) báo cáo thuyết minh và bản đồ phân loại đất cấp tỉnh, vùng và toàn quốc; (4) báo 
cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh, vùng và toàn quốc; (4) báo cáo lâm học 
cho 15 kiểu rừng; (5) báo cáo khu hệ côn trùng trong rừng tự nhiên; (6) báo cáo tổng quát về 
hệ sâu bệnh hại rừng trồng; (7) báo cáo sâu bệnh hại rừng của 4 loài Thông phổ biến ở Việt 
Nam; (8) báo cáo tổng hợp diễn biến tài nguyên rừng thời kỳ 1996-2000; (9) số liệu điều tra ô 
sơ cấp; (10) hệ thống bảng biểu về tài nguyên rừng; (11) biểu tăng trưởng lâm phần rừng tự 
nhiên; (12) biểu năng suất các kiểu rừng tự nhiên; (13) biểu tăng trưởng thể tích các loài cây 
rừng trồng; (13) bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1:100.000; 1:250.000; 1:1000.000. 

Ghi chú: hiện nay tất cả các loại tài liệu này đang được lưu trữ tại thư viện Viện Điều 
tra Quy hoạch Rừng. 


